
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà A1, No-06B, Lô HH-06, KĐT Việt Hưng, Đường Đoàn Khuê, Phường Việt 
Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC TUDOR

0108112252

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
- Hoạt động của các nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ tranh 
biếm hoạ, thợ chạm khắc, thợ khắc axit v.v…
- Phục chế các tác phẩm nghệ thuật như vẽ lại v.v…;

9000

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Hoạt động đo đạc bản đồ;
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;

7110

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
- Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi, đất hiếm, vonfram.

0722

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
- Đại lý thương mại;
- Môi giới thương mại;

4610

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

9. Khai thác và thu gom than bùn 0892

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN 
TRÚC TUDOR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUDOR ARCHITECTURE AND 
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TUDOR ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bốc xếp hàng hóa 5224

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
- Tư vấn về môi trường

7490

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng cầu hầm, nút giao thông khác cốt công trình giao 
thông đường bộ, các công trình ngầm;
- Xây dựng công trình công nghiệp; 
- Xây dựng đường hầm.
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi 
trường;
- Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
- Đập và đê. 

4290

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

19. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động;
- Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống âm thanh, Hệ thống hút 
bụi, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng.

4329

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm hoạt động thiết 
kế xây dựng công trình);

7410

24. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

28. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Hoạt động tư vấn đầu tư

6619
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀNG 
CÔNG  

Khu 4, Thị Trấn 
Thanh Hà, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

294.000 2.940.000.000 30,000

Tổng số 294.000 2.940.000.000 30,000

143010366

2 ĐỖ PHI 
CƯỜNG 

Khu 1, Thị Trấn 
Quan Hóa, Huyện 
Quan Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

343.000 3.430.000.000 35,000

Tổng số 343.000 3.430.000.000 35,000

172562463 

3 ĐỖ ANH 
TUẤN

Tổ 26, , Phường 
Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

343.000 3.430.000.000 35,000

Tổng số 343.000 3.430.000.000 35,000

013362579  

29. Xây dựng công trình công ích 4220

30. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

33. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

34. Khai thác và thu gom than cứng 0510

35. Khai thác và thu gom than non 0520

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172562463
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, thôn Quán Tình,, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ PHI CƯỜNG Nam

15/02/1985 Kinh Việt Nam

04/07/2007 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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